
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…………, ngày.... tháng.... năm …… 

(Dán ảnh 4x6) 

   PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

 

                       Vị trí dự tuyển(1): 

                       …………………………………………… 

                       Đơn vị dự tuyển(2): 

                       ……………………………………………. 

  

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………… 

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………… Nam(3) □ Nữ □ 

3. Dân tộc: ………………………… Tôn giáo: ………………………………………………… 

4. Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ………… Ngày cấp: …… Nơi cấp: ………… 

5. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………………… Ngày chính thức: …………………… 

6. Số điện thoại di động để báo tin: ……………………… Email: ……………………………… 

7. Quê quán: ……………………………………………………………………………………… 

8. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………… 

9. Chỗ ở hiện nay (để báo tin): …………………………………………………………………… 

10. Tình trạng sức khoẻ: ………………Chiều cao: …………… Cân nặng: ………kg 

11. Thành phần bản thân hiện nay: ……………………………………………………………… 

12. Trình độ văn hoá: ……………………………………………………………………………… 

13. Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………… 

 

PHỤ LỤC 1 



II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH 

Mối 
quan hệ 

Họ và 
tên 

Ngày, tháng, 
năm sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, cơ quan, tổ 
chức công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành 

viên các tổ chức chính trị - xã hội.....) 

        

        

        

        

        

        

        

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Ngày, tháng, 
năm cấp văn 
bằng, chứng 

chỉ 

Tên 
trường, cơ 
sở đào tạo 

cấp 

Trình độ 
văn bằng, 
chứng chỉ 

Số hiệu 
của văn 
bằng, 

chứng chỉ 

Chuyên ngành 
đào tạo (ghi 
theo bảng 

điểm) 

Ngành 
đào tạo 

Hình 
thức 

đào tạo 

Xếp loại 
bằng, 

chứng chỉ 

 
(1)   (2) (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  

                

                

                

                

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có) 

Từ ngày, tháng, năm 
đến ngày, tháng, năm 

Cơ quan, tổ chức công tác; vị trí công việc 

    

    

    

    



V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ 

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này) 

Miễn thi ngoại ngữ do: …………………………………………………………………………… 

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ 

Đăng ký dự thi ngoại ngữ…………………………………………………………………………. 

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có) 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

VIII. KHEN THƯỞNG/ KỶ LUẬT (nếu có) 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG (nếu có) 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng 

tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị 

cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết 

không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./. 

                    NGƯỜI VIẾT PHIẾU 

                 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: 
(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; 
(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; 
(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Dán ảnh 4x6) 

   PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN 

 

                        

 

  

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên: Nguyen Van A 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1992                              Nam(3) □ Nữ □ 

3. Dân tộc: Kinh                             Tôn giáo: Không 

4. Số Thẻ căn cước công dân: 000000000000        Ngày cấp: 15/4/2022   

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội. 

5. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………………… Ngày chính thức: …………………… 

6. Quê quán: xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội 

7. Hộ khẩu thường trú: xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội 

8. Chỗ ở hiện nay (để báo tin): số 5A Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

9. Tình trạng sức khoẻ: Tốt           Chiều cao: 163 cm           Cân nặng: 58 kg 

10. Thành phần bản thân hiện nay: Nhân viên 

11. Trình độ văn hoá: Đại học 

 



II. THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH 

Mối quan hệ 
Họ và 

tên 

Ngày, 
tháng, năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, cơ quan, tổ 
chức công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành 

viên các tổ chức chính trị - xã hội.....) 

Bố đẻ  
Nguyễn 

Văn B 
14/5/1970 

- Quê quán: xã Hưng An, huyện Hưng Thịnh, tỉnh Thái Bình 

- Nghề nghiệp: Bộ đội 

- Chức danh, chức vụ: Đại tá 

- Cơ quan, tổ chức công tác, học tập: phòng Tham mưu Quân 

khu V 

- Nơi ở: Số 135 đường Hoàng Hoa Thám, phường Thụy 

Khuê, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam: Có 

- Thành viên các tổ chức chính trị - xã hội: Không 

Mẹ đẻ, Anh 

ruột, Chị ruột, 

Em trai ruột, 

Em gái ruột, 

Anh nuôi, Chị 

nuôi, Em 

nuôi, 

hồng/Vợ, Con 

đẻ, Con nuôi; 

Bố chồng /vợ, 

Mẹ 

chồng/vợ,Anh 

chồng/vợ, Chị 

chồng/vợ, Em 

trai chồng 

/vợ,Em gái 

chồng/vợ 

   

 

 



III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Ngày, tháng, năm 
cấp văn bằng, 

chứng chỉ 

Tên trường, cơ sở đào 
tạo cấp 

Trình độ văn 
bằng, chứng chỉ 

Ngành đào tạo 
Hình thức đào 

tạo 

(1)   (2) (3)  (6)  (7)  

 15/8/2018 Học viện Tài chính   Cử nhân 
 Tài chính – 

Ngân hàng 
 Chính quy 

          

          

          

 

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Từ ngày, tháng, năm 
đến ngày, tháng, năm 

Cơ quan, tổ chức công tác; vị trí công việc 

 15/09/2014-15/8/2018 Học viện Tài chính, Sinh viên 

16/8/2018-05/8/2020 Tại nhà, Kinh doanh tự do 

06/8/2020-nay Công ty cổ phần Nzlife, Kế toán trưởng phòng kế toán 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai Phiếu kê khai thông tin trên của tôi là đúng sự thật, nếu 

có điều gì không đúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. đề nghị cơ 

quan có thẩm quyền xác nhận giúp tôi để hoàn thiện hồ sơ làm việc./. 

 

 
 

XÁC NHẬN CỦA UBND 
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN  

NƠI CƯ TRÚ, TẠM TRÚ, THƯỜNG TRÚ 
  

…….., ngày …….tháng……. năm 2024 

NGƯỜI KHAI  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Mã hồ sơ 
TCT00001 



Chuyên 

ngành Luật

Chuyên ngành 

kinh tế

A B
1=2+3+4+5+6

+7+8+9
2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 An Giang 11 0 0 10 0 1 0 0 0

2 Bà Rịa - Vũng Tàu 24 2 0 16 0 4 2 0 0

3 Bắc Kạn 1 0 0 1 0 0 0 0 0

4 Bắc Giang 3 0 0 2 0 1 0 0 0

5 Bạc Liêu 12 0 3 7 0 2 0 0 0

6 Bắc Ninh 6 0 1 5 0 0 0 0 0

7 Bến Tre 5 0 0 4 0 0 0 0 1

8 Bình Định 11 0 1 9 0 1 0 0 0

9 Bình Dương 13 2 0 10 0 1 0 0 0

10 Bình Phước 7 0 0 7 0 0 0 0 0

11 Bình Thuận 24 0 1 21 0 1 0 0 1

12 Cà Mau 11 0 3 5 0 0 2 0 1

13 Cần Thơ 21 0 2 19 0 0 0 0 0

14 Cao Bằng 4 0 1 3 0 0 0 0 0

15 Đà Nẵng 13 0 1 12 0 0 0 0 0

16 Đắk Lắk 13 0 0 10 0 0 0 0 3

17 Đắk Nông 4 0 0 4 0 0 0 0 0

18 Điện Biên 25 0 1 22 0 2 0 0 0

19 Đồng Nai 8 2 0 4 0 2 0 0 0

Chuyên 

viên làm 

công tác 

Đảng

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

CHỈ TIÊU THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2024

TT ĐƠN VỊ

Tổng chỉ tiêu 

tuyển dụng 

năm 2024

Ghi 

chú

Trong đó

Chuyên viên làm chuyên 

môn nghiệp vụ Kiểm tra 

viên Thuế

Kiểm tra 

viên trung 

cấp Thuế

Chuyên 

viên 

làm 

CNTT

Văn thư 

viên

Văn thư 

viên trung 

cấp



Chuyên 

ngành Luật

Chuyên ngành 

kinh tế

A B
1=2+3+4+5+6

+7+8+9
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chuyên 

viên làm 

công tác 

Đảng

TT ĐƠN VỊ

Tổng chỉ tiêu 

tuyển dụng 

năm 2024

Ghi 

chú

Trong đó

Chuyên viên làm chuyên 

môn nghiệp vụ Kiểm tra 

viên Thuế

Kiểm tra 

viên trung 

cấp Thuế

Chuyên 

viên 

làm 

CNTT

Văn thư 

viên

Văn thư 

viên trung 

cấp

20 Đồng Tháp 13 0 0 11 0 1 0 1 0

21 Gia Lai 7 0 2 5 0 0 0 0 0

22 Hà Giang 10 0 6 4 0 0 0 0 0

23 Hà Nội 75 2 14 48 2 3 2 1 3

24 Hà Nam 6 0 0 5 0 0 0 0 1

25 Hà Tĩnh 14 0 2 12 0 0 0 0 0

26 Hải Dương 10 0 0 10 0 0 0 0 0

27 Hải Phòng 18 0 2 14 0 2 0 0 0

28 Hậu Giang 25 0 1 19 0 2 1 2 0

29 Hòa Bình 8 0 0 5 0 1 0 2 0

30 Hưng Yên 8 0 1 5 0 0 0 0 2

31 Khánh Hòa 6 0 0 6 0 0 0 0 0

32 Kiên Giang 20 0 4 11 0 3 0 1 1

33 Kon Tum 5 0 0 5 0 0 0 0 0

34 Lai Châu 7 0 0 2 0 1 4 0 0

35 Lâm Đồng 14 0 0 13 0 1 0 0 0

36 Lạng Sơn 8 0 0 7 0 0 0 1 0

37 Lào Cai 5 0 0 5 0 0 0 0 0

38 Long An 69 0 0 68 0 0 0 1 0

39 Nam Định 8 0 0 7 0 0 1 0 0

40 Nghệ An 6 0 0 6 0 0 0 0 0

41 Ninh Bình 4 0 0 4 0 0 0 0 0



Chuyên 

ngành Luật

Chuyên ngành 

kinh tế

A B
1=2+3+4+5+6

+7+8+9
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chuyên 

viên làm 

công tác 

Đảng

TT ĐƠN VỊ

Tổng chỉ tiêu 

tuyển dụng 

năm 2024

Ghi 

chú

Trong đó

Chuyên viên làm chuyên 

môn nghiệp vụ Kiểm tra 

viên Thuế

Kiểm tra 

viên trung 

cấp Thuế

Chuyên 

viên 

làm 

CNTT

Văn thư 

viên

Văn thư 

viên trung 

cấp

42 Ninh Thuận 4 0 0 4 0 0 0 0 0

43 Phú Thọ 8 0 0 7 0 0 0 1 0

44 Phú Yên 5 0 0 5 0 0 0 0 0

45 Quảng Bình 5 0 0 5 0 0 0 0 0

46 Quảng Nam 11 0 0 10 0 0 0 1 0

47 Quảng Ngãi 15 0 0 12 0 3 0 0 0

48 Quảng Ninh 4 0 0 2 0 1 1 0 0

49 Quảng Trị 3 0 0 3 0 0 0 0 0

50 Sóc Trăng 10 0 0 10 0 0 0 0 0

51 Sơn La 13 0 0 9 0 3 0 1 0

52 Tây Ninh 20 0 2 15 0 3 0 0 0

53 Thái Bình 2 0 0 0 0 0 2 0 0

54 Thái Nguyên 14 0 0 14 0 0 0 0 0

55 Thanh Hóa 17 0 1 15 0 1 0 0 0

56 Tiền Giang 32 0 5 24 0 0 0 2 1

57 TP. Hồ Chí Minh 130 3 3 88 0 21 15 0 0

58 Trà Vinh 16 0 2 14 0 0 0 0 0

59 Tuyên Quang 6 0 0 5 0 0 1 0 0

60 Vĩnh Long 16 0 1 14 0 1 0 0 0

61 Vĩnh Phúc 14 0 1 11 0 0 0 2 0

62 Yên Bái 14 0 4 8 0 0 0 2 0

63 Cơ quan Tổng cục Thuế 40 3 32 0 0 5 0 0 0



Chuyên 

ngành Luật

Chuyên ngành 

kinh tế

A B
1=2+3+4+5+6

+7+8+9
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chuyên 

viên làm 

công tác 

Đảng

TT ĐƠN VỊ

Tổng chỉ tiêu 

tuyển dụng 

năm 2024

Ghi 

chú

Trong đó

Chuyên viên làm chuyên 

môn nghiệp vụ Kiểm tra 

viên Thuế

Kiểm tra 

viên trung 

cấp Thuế

Chuyên 

viên 

làm 

CNTT

Văn thư 

viên

Văn thư 

viên trung 

cấp

961 14 97 718 2 67 31 18 14Tổng


